
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------------------------------------- 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ  
 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Phòng khám đa khoa 98 Nam Định trực 
thuộc Công ty TNHH YDược 98 Nam Định 
2. Địa chỉ: Số 98 Phố Mạc Thị Bưởi, Phường Nam Định, Tỉnh Ninh Bình 
3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Từ 17h30 
đến 20h00 các ngày từ Thứ 2 đến Thứ 6; Từ 8h00 đến 20h00 các ngày Thứ 7, 
Chủ nhật, Ngày lễ, Ngày tết. 
4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 
4.1. Danh sách trưởng khoa, phụ trách phòng, bộ phận chuyên môn: 

TT Họ và tên 

Số giấy phép 
hành nghề/ 

Số chứng chỉ 
hành nghề 

Phạm vi 
hành nghề 

Thời gian 
đăng ký hành 
nghề tại cơ sở 
khám bệnh, 
chữa bệnh 

Vị trí 
chuyên 

môn 

Thời gian 
đăng ký 

hành 
nghề tại 

cơ sở KB, 
CB khác 
(nếu có) 

Ghi 
chú 

1 
Phạm Thị 
Minh 
Nguyệt 

000269/NĐ
-CCHN 

KB,CB 
chuyên 
khoa phụ 
sản 

Từ 11h30-
13h và từ 
17h-20h các 
ngày làm 
việc; từ 17h 
– 20 ngày 
nghỉ    

Trưởng 
phòng 
khám – 
Trưởng 
khoa phụ 
sản 

 

 

2 
Nguyễn 
Duy Hải  

005122/NĐ
-CCHN  

Khám 
bệnh, chữa 
bệnh 
chuyên 
khoa ngoại 
thần kinh  

Từ 11h30-
13h và từ 
17h-20h các 
ngày làm 
việc; từ 17h 
– 20 ngày 
nghỉ  

Trưởng 
khoa  
ngoại 

 

 

3 
Lê Đức 
Thịnh 

000453/NĐ
-CCHN 

KB,CB 
chuyên 
khoa nội 
tổng hợp, 
Hồi sức cấp 
cứu 

Từ 11h30-
13h và từ 
17h-20h các 
ngày làm 
việc; từ 17h 
– 20 ngày 
nghỉ    

Trưởng 
khoa  nội 

 

 



4 
Vũ Đình 
Tùng 

004898/NĐ
-CCHN 

Khám 
bệnh, chữa 
bệnh 
chuyên 
khoa chẩn 
đoán hình 
ảnh 

Từ 11h30-
13h và từ 
17h-20h các 
ngày làm 
việc; từ 17h 
– 20 ngày 
nghỉ    

Trưởng 
khoa  cận 
lâm sàng 

 

 

4.2. Danh sách người hành nghề  

TT Họ và tên 

Số giấy phép 
hành nghề/ 

Số chứng chỉ 
hành nghề 

Phạm vi 
hành nghề 

Thời gian 
đăng ký hành 
nghề tại cơ sở 
khám bệnh, 
chữa bệnh 

Vị trí 
chuyên 

môn 

Thời gian 
đăng ký 

hành 
nghề tại 

cơ sở KB, 
CB khác 
(nếu có) 

Ghi 
chú 

1 
Nguyễn 
Thị Kim 
Cúc 

002499/NĐ
-CCHN 

KB,CB 
chuyên 
khoa xét 
nghiệm 
Hóa sinh 

Từ 11h30-
13h và từ 
17h-20h các 
ngày làm 
việc; từ 17h 
– 20 ngày 
nghỉ    

Phòng 
Cận lâm 
sàng 

  

2 
Đinh Văn 
Toàn  

004927/NĐ
-CCHN  

Khám 
bệnh, chữa 
bệnh 
chuyên 
khoa ngoại 
thận, tiết 
niệu  

Từ 11h30-
13h và từ 
17h-20h các 
ngày làm 
việc; từ 17h 
– 20 ngày 
nghỉ    

Phòng 
khám 
chuyên 
khoa 
ngoại   

  

3 
Nguyễn 
Ngọc 
Thương 

007091/NĐ
-CCHN 

Tham gia 
sơ cứu ban 
đầu, khám 
chữa bệnh 
thông 
thường theo 
TTLT số 
10/2015/ 
TTLT-
BYT-BNV 
ngày 
27/5/2015 
của BYT, 
BNV  

Từ 11h30-
13h và từ 
17h-20h các 
ngày làm 
việc; từ 17h 
– 20 ngày 
nghỉ    

Phòng 
khám 
chuyên 
khoa nội 

  



4 
Ngô Đức 
Đạt 

000480/NĐ
-GPHN 

4.3. Danh sách người làm vi

T
T 

Họ và tên 

1 Phạm Văn Ngân   

2 Lê Thị Phượng  

 

 

  

000480/NĐ

Tham gia 
sơ cứu ban 
đầu, khám 
chữa bệnh 
thông 
thường theo 
TTLT số 
10/2015/ 
TTLT-
BYT-BNV 
ngày 
27/5/2015 
của BYT, 
BNV  

Từ 11h30-
13h và từ 
17h-20h các 
ngày làm 
việc; từ 17h 
– 20 ngày 
nghỉ    

Phòng 
khám 
chuyên 
khoa 
ngoại 

àm việc: 

Bằng cấp 
chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký làm vi
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
(ghi cụ thể thời gian làm vi

 
Từ 11h - 13h và 16h30 - 
20h30 tất cả các ngày trong 
tuần  

 
Từ 11h30-13h và từ 17h-20h 
các ngày làm việc; từ 17h 
ngày nghỉ    

Ninh Bình, ngày 05 tháng 06
 ĐẠI DIỆN CƠ S

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Phòng 

chuyên 

  

àm việc tại 
ở khám bệnh, chữa bệnh 

àm việc) 

Vị trí 
làm việc 

ày trong  Bảo vệ 

20h 
ệc; từ 17h – 20 

NV hành 
chính 

6 năm 2026 
Ơ SỞ  

ỆNH, CHỮA BỆNH 
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